
Số tiết 

thực dạy
Số kinh phí chi trả

Số tiết 

thực dạy
Số kinh phí chi trả

1,588      25,948,914 đ 2,005      39,631,782 đ 65,580,696 đ

1      Nguyễn Thị Hoa (BC) 414 7,406,640 đ 7,406,640 đ

2      Đỗ Thị Vân Anh (BC) 414 4,548,960 đ 4,548,960 đ

3      Phạm Thị Duyến (BC) 414 8,436,960 đ 8,436,960 đ

4      Đỗ Văn Danh (BC) 80 1,499,791 đ 134 2,516,870 đ 4,016,661 đ

5      Phạm Thị Hiên (BC) 54 1,371,788 đ 85 2,163,287 đ 3,535,075 đ

6      Trịnh Thị Thúy (BC) 144 1,805,384 đ 120 1,612,957 đ 3,418,341 đ

7      Nguyễn Thị Huệ (HĐ) 68 879,390 đ 102 1,395,340 đ 2,274,730 đ

8      Đỗ Thị Yến (BC) 391 6,719,760 đ 6,719,760 đ

9      Phạm Thị Nga (BC) 391 7,344,000 đ 7,344,000 đ

10    Đỗ Thị Hiền (BC) 391 4,296,240 đ 4,296,240 đ

11    Phạm Thị Hà (BC) 391 4,296,240 đ 4,296,240 đ

12    Phạm Thị Lâm Oanh (BC) 357         3,922,654 đ 3,922,654 đ

13    Nguyễn Thị Toàn (BC) 85           1,987,670 đ 1,987,670 đ

14    Trần Thị Loan (BC) 102         2,078,671 đ 2,078,671 đ

15    Đỗ Mạnh Thanh Hải (BC) 34           973,878 đ 973,878 đ

16    Đinh Thị Chúc (HĐ) 51           324,217 đ 324,217 đ

TỔNG 65,580,696 đ

* Danh sách trên gồm: 16 người

Trường Tân, ngày 16 tháng 12 năm 2025
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